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CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE 

Số:       /BC/2023/MFS 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       

             Hà Nội, ngày     tháng 07 năm 2023 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 

  __________ 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone 

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 tòa nhà TTC số 19 Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Điện thoại: 0243.3772.6966 Fax: 0243.3772.6989   

- Vốn điều lệ: 70.629.790.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ, sáu trăm hai mươi chín 

triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng) 

- Mã chứng khoán: MFS 

- Mô hình quản trị công ty: 

 Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Mô hình tổ chức hoạt động của Công 

ty không có kiểm toán nội bộ. 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao 

gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến 

bằng văn bản): 

Stt Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

1 01/NQ – ĐHĐCĐ/2023/MFS 27/06/2023 

Đại hội đồng cổ đông thường niên  

năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ  

kỹ thuật MobiFone 

II.  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023): 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 
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Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là thành 

viên HĐQT/ HĐQT độc lập 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Ông Tường Duy Phúc Chủ tịch HĐQT 20/12/2018  

2 Ông Vũ Quang Hải Thành viên HĐQT 30/6/2015  

3 Ông Phan Tiến Dũng Thành viên HĐQT 25/06/2018  

4 
Ông Nguyễn Ngọc 

Thảo 
Thành viên HĐQT 01/03/2022  

5 Ông Nguyễn Thái Hà Thành viên HĐQT 17/02/2022  

2.  Các cuộc họp HĐQT: 

Stt Thành viên HĐQT 
Số buổi họp HĐQT 

tham dự/ 

Tỷ lệ tham dự 

họp 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Ông Tường Duy Phúc 3/3 100%  

2 Ông Vũ Quang Hải 3/3 100%  

3 Ông Phan Tiến Dũng 3/3 100%  

4 Ông Nguyễn Ngọc Thảo 3/3 100%  

5 Ông Nguyễn Thái Hà 3/3 100%  

3.  Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: 

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát việc triển khai hoạt động SXKD của Công 

ty theo kế hoạch, mục tiêu năm 2023 thông qua hệ thống báo cáo quản trị nội bộ của 

Công ty về các nội dung: Báo cáo các chỉ tiêu hoạt động SXKD; kế hoạch, tiến độ, kết 

quả triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới; các chỉ số báo cáo tài chính, dòng tiền…; Hội 

đồng quản trị tổ chức họp định kỳ, đột xuất nhằm đánh giá kết quả hoạt động SXKD cũng 

như tiến độ triển khai các Nghị quyết, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của Công ty và 

kịp thời đưa ra định hướng, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ.  

Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT chỉ đạo Ban điều hành đều phù hợp với 

phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT, Chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều lệ 

Công ty và Pháp luật. Đồng thời, Hội đồng quản trị luôn luôn hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa 

để Ban điều hành chủ động, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, liên tục rà soát 

toàn bộ lĩnh vực hoạt động của Công ty, triển khai nhiều giải pháp để tối ưu chi phí, gia 
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tăng lợi nhuận để hướng tới hoàn thành kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ thông qua và 

HĐQT phê duyệt.  

Ban điều hành luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, xây 

dựng chi tiết và triển khai hiệu quả các giải pháp cụ thể đối với từng công việc, dịch vụ, 

bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động SXKD của Công 

ty để tối ưu hiệu quả. 

4.  Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có 

5.  Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 

năm 2023): 

Stt 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định  
Ngày văn bản Nội dung  

Tỷ lệ  

thông qua 

1 01/QĐ/HĐQT 30/01/2023 

Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm 

lại chức danh Giám đốc Chi 

nhánh MobiFone Service Tp Hồ 

Chí Minh 

100% 

2 02/QĐ/HĐQT 31/01/2023 

Bổ nhiệm lại chức danh Giám 

đốc Chi nhánh MobiFone 

Service Tp Hồ Chí Minh 

100% 

3 03/QĐ/HĐQT 31/01/2023 

Bổ nhiệm lại chức danh Giám 

đốc Chi nhánh MobiFone 

Service Tp Hồ Chí Minh 

100% 

4 04/QĐ/HĐQT 16/02/2023 

Bổ nhiệm lại chức danh Giám 

đốc Chi nhánh Dịch vụ Giá trị 

gia tăng 

100% 

5 05/QĐ/HĐQT 16/02/2023 
Phê duyệt định biên lao động 

khối Văn phòng năm 2023 
100% 

6 06/QĐ/HĐQT 14/3/2023 
Phê duyệt kế hoạch quỹ lương 

Công ty năm 2023 
100% 

7 07/QĐ/HĐQT 06/4/2023 

Gia hạn thời gian tổ chức Đại 

hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023 

100% 

8 08/NQ/HĐQT 06/4/2023 
Định hướng triển khai kế hoạch 

quý II năm 2023 
100% 

9 09/QĐ/HĐQT 19/4/2023 

Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm 

lại chức danh Giám đốc Chi 

nhánh MobiFone Service Hải 

Phòng 

100% 

10 10/QĐ/HĐQT 24/4/2023 
Triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2023 
100% 
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Stt 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định  
Ngày văn bản Nội dung  

Tỷ lệ  

thông qua 

11 11/QĐ/HĐQT 26/4/2023 
Phê duyệt kế hoạch sản xuất 

kinh doanh năm 2023 
100% 

12 12/QĐ/HĐQT 15/5/2023 

Bổ nhiệm lại chức danh Giám 

đốc Chi nhánh MobiFone 

Service Hải Phòng 

100% 

13 13/QĐ/HĐQT 31/5/2023 

Phê duyệt các tài liệu, biểu mẫu 

phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2023 

100% 

14 14/NQ/HĐQT 06/6/2023 

Thống nhất các nội dung trình 

Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2023 

100% 

15 15/NQ/HĐQT 07/6/2023 
Định hướng triển khai kế hoạch 

quý II và năm 2023 
100% 

16 17/NQ/HĐQT 26/6/2023 

Thống nhất đề cử thêm 02 ứng 

viên Hội đồng quản trị Công ty 

nhiệm kỳ IV (2023-2028) 

100% 

17 18/NQ/HĐQT 27/6/2023 Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị 100% 

 

III.  BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023) 

1.  Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) 

Stt Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không 

còn là thành viên BKS/  

Ủy ban Kiểm toán 

Trình độ chuyên 

môn 

1 Ông Nguyễn Văn Chiến Thành viên BKS 

Miễn nhiệm do hết 

nhiệm kỳ từ ngày 

27/06/2023 

Kỹ sư xây dựng 

2 Ông Cao Thành Chung Thành viên BKS Bầu bổ sung 10/2/2017 

Kỹ sư Hệ thống 

điện - Thạc sĩ Kỹ 

thuật điện - Thạc 

sĩ quản trị kinh 

doanh 

3 Ông Lê Đức Mạnh Thành viên BKS 

Miễn nhiệm do hết 

nhiệm kỳ từ ngày 

27/06/2023 

Cử nhân Đại học 

Tài chính Kế toán 

- Thạc sỹ QTKD 

Quốc tế 

4 Ông Đinh Trọng Nghĩa Thành viên BKS 
Bắt đầu từ ngày 

27/06/2023 

Cử nhân Tài chính 

Ngân hàng - Thạc 

sĩ kinh tế  

5 Bà Trần Thị Hằng Thành viên BKS 
Bắt đầu từ ngày 

27/06/2023 

Cử nhân kế toán - 

Thạc sỹ Quản trị 

kinh doanh  
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2.  Cuộc họp của BKS 

Stt Thành viên BKS  
Số buổi họp 

tham dự  

Tỷ lệ  

tham dự họp 

Tỷ lệ  

biểu quyết 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Ông Nguyễn Văn Chiến 0/1 0% 0% 

Không tham 

dự được do 

đang công tác 

xa 

2 Ông Cao Thành Chung 1/1 100% 100%  

3 Ông Lê Đức Mạnh 1/1 100% 100%  

4 Ông Đinh Trọng Nghĩa 0 0%  
Chưa tham gia 

Ban kiểm soát 

5 Bà Trần Thị Hằng 0 0%  
Chưa tham gia 

Ban kiểm soát 

3.  Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông. 

 Ban kiểm soát đã tổ chức 1 đợt làm việc: 

- Làm việc trực tiếp để Đánh giá việc thực hiện năm 2022 và rà soát báo cáo tài chính 

năm 2022 phục vụ báo cáo đại hội đồng cổ đông từ ngày 06/6/2023 - 07/6/2023. 

 Nội dung kiểm tra giám sát bao gồm: 

- Đánh giá việc thực hiện năm 2022 và rà soát báo cáo tài chính năm 2022 phục vụ báo 

cáo đại hội đồng cổ đông. 

- Đánh giá việc thực hiện 4 tháng đầu năm 2023. 

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban TGĐ. Tình hình 

thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT. 

- Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT và thẩm định báo cáo hoạt động của HĐQT. 

- Giám sát và đánh giá việc thực hiện mục tiêu kế hoạch hàng quí; Thẩm định báo cáo 

Tài chính; Đánh giá phân tích các chỉ tiêu tài chính hàng quí. 

- Giám sát việc sửa đổi và hoàn thiện các Qui chế, qui định nội bộ của MFS. 

4.  Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc 

điều hành và các cán bộ quản lý khác 

- BKS đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT và Ban TGĐ. Ban TGĐ và các cán bộ 

quản lý tại các phòng ban chức năng đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung 

cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của BKS. 

- BKS đã tổ chức cuộc họp với sự có mặt của các thành viên BKS, đại diện HĐQT, Ban 

TGĐ và các phòng ban có liên quan nhằm kiểm tra tình hình, trao đổi làm rõ các hoạt 

động kinh doanh và Tài chính trong kỳ qua đó đưa ra kiến nghị để MFS triển khai 
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thực hiện. 

- Hoạt động của BKS được thực hiện đúng các qui định về tổ chức hoạt động theo đúng 

qui định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ. 

5.  Hoạt động khác của BKS: Không có 

IV.  BAN ĐIỀU HÀNH 

STT 
Thành viên  

Ban điều hành 

Ngày tháng  

năm sinh 

Trình độ  

chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 

nhiệm thành viên  

Ban điều hành 

1 Ông Vũ Quang Hải 19/02/1973 
Cử nhân vật lý – Thạc sỹ 

Quản trị kinh doanh 
16/12/2020 

2 Ông Phan Tiến Dũng 26/11/1964 Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 14/11/2022 

3 
Ông Nguyễn Ngọc 

Thảo 
10/7/1984 

Thạc sỹ Khoa học Kỹ 

thuật điện tử, Kỹ sư Điện 

tử - Viễn thông, Cử nhân 

Anh Văn 

01/03/2022 

V.  KẾ TOÁN TRƯỞNG/ PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN 

Họ và tên 
Ngày tháng  

năm sinh 

Trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 

nhiệm 

Ông Nguyễn Anh Tú 10/10/1977 Thạc sỹ kế toán – Tài chính 31/12/2021 

VI.  ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám 

đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia 

theo quy định về quản trị công ty: Không có 

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 

(BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN 

QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY. 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (theo mục 1 phần VIII) 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với 

cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công 

ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác. 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 

Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập 

hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) 

năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có. 
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4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 

thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành 

viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có. 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật 

chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 

và người quản lý khác: Không có. 

 

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA 

NGƯỜI NỘI BỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục kèm theo) 

2.  Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: 

không có 

IX.  CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- HĐQT, BKS; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

Tường Duy Phúc 
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PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

 

STT Họ và tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Mối quan 

hệ đối với 

người nội 

bộ 

Số giấy NSH 
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu tại 

thời điểm 

hiện tại 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu tại 

thời điểm 

hiện tại 

(%) 

A01 A03 A04 A05 A06 A08 A11 A12 A13 

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) và BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (BAN TGĐ) 

1 Tường Duy Phúc   

Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 

Công ty 

    2.346 0,03 

2 Tường Duy Chai     Bố đẻ   0 0 

3 Nguyễn Thị Diệm     Mẹ đẻ   0 0 

4 
Nguyễn Thu 

Ngọc 
    Vợ    0 0 

5 
Tường Thị Ngọc 

Minh 
    Con   0 0 

6 Tường Duy Khôi     Con   0 0 

7 
Tường Thị Hồng 

Vân 
    Chị gái   0 0 

8 
Tường Thị Vân 

Anh 
    Em gái   0 0 

9 
Nguyễn Văn 

Thảo 
    Bố vợ   0 0 

10 Nguyễn Thị Ánh     Mẹ vợ   0 0 

11 Lê Giang Nam     Anh rể   0 0 

12 
Nguyễn Quang 

Hưng 
    Em rể   0 0 

13 Vũ Quang Hải   

Thành viên 

Hội đồng quản 

trị - Tổng 

giám đốc Công 

ty 

    24.999 0,354 
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14 
Tống Thị Thanh 

Giang 
    Vợ   69 0,001 

15 Vũ Quang Minh     Con ruột   0 0 

16 Vũ Vân Ngọc     Con ruột   0 0 

17 Vũ Quang Huấn     Bố đẻ   0 0 

18 
Nguyễn Thanh 

Nhàn 
    Mẹ đẻ   0 0 

19 Tống Văn Phú     Bố vợ   0 0 

20 Trần Thị Thịnh     Mẹ vợ   0 0 

21 Phan Tiến Dũng   

Thành viên 

Hội đồng quản 

trị - Phó Tổng 

giám đốc Công 

ty 

    139.345 1,97 

22 
Phan Thị Hoa 

Mai 
    Vợ   0 0 

23 Phan Mai Trang     Con   0 0 

24 Lê Minh Hải     Con rể   0 0 

25 
Phan Tùng 

Dương 
    Con   0 0 

26 Phan Tư     Bố đẻ   0 0 

27 
Nguyễn Thị 

Khoái 
    Mẹ đẻ   0 0 

28 Phan Tiến Đức     Em trai   0 0 

29 Phan Phương Anh     Em gái   0 0 
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30 
Nguyễn Ngọc 

Thảo 
  

Thành viên 

Hội đồng quản 

trị - Phó Tổng 

giám đốc Công 

ty 

    0 0 

31 
Nguyễn Thị 

Thuận 
    Mẹ đẻ   0 0 

32 Nguyễn Phú Hiếu     Bố vợ   0 0 

33 Nguyễn Thị Thoa     Mẹ vợ   0 0 

34 Nguyễn Thị Mận     Vợ   0 0 

35 
Nguyễn Ngọc 

Bảo Minh 
    Con đẻ   0 0 

36 
Nguyễn Hồng 

Vân 
    Con đẻ   0 0 

37 
Nguyễn Ngọc 

Hiền 
    Em ruột   0 0 

38 Vũ Thị Thu Thủy     Em dâu   0 0 

39 Nguyễn Thái Hà   

Thành viên 

Hội đồng quản 

trị Công ty 

    19 0,0003 

40 
Nguyễn Văn 

Thanh 
    Bố đẻ   0 0 

41 
Nguyễn Thị Hoa 

Vinh 
    Mẹ đẻ   0 0 

42 Vũ Thị Vóc     Mẹ vợ   0 0 



11 
 

STT Họ và tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Mối quan 

hệ đối với 

người nội 

bộ 

Số giấy NSH 
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu tại 

thời điểm 

hiện tại 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu tại 

thời điểm 

hiện tại 

(%) 

A01 A03 A04 A05 A06 A08 A11 A12 A13 

43 
Nguyễn Thị Hồng 

Gấm 
    Vợ   0 0 

44 
Nguyễn Bích 

Ngọc 
    Con đẻ   0 0 

45 
Nguyễn Ngọc 

Diệp 
    Con đẻ   0 0 

46 
Nguyễn Anh 

Minh 
    Anh ruột   0 0 

47 
Nguyễn Xuân 

Phong 
    Anh ruột   0 0 

48 
Nguyễn Thiên 

Thu 
    Anh ruột   0 0 

49 
Nguyễn Thị Thu 

Hường 
    Chị dâu   0 0 

50 
Nguyễn Minh 

Loan 
    Chị dâu   0 0 

51 Nguyễn Thị Nhàn     Chị dâu   0 0 

52 Nguyễn Anh Tú   
Kế toán 

trưởng 
    0 0 

53 
Nguyễn Thị 

Thanh Xuân 
    Vợ   0 0 

54 Nguyễn Ngân Hà     Con   0 0 

55 
Nguyễn Hải 

Phương 
    Con   0 0 

56 
Nguyễn Thị Thu 

Nga 
    Chị gái   0 0 
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57 
Nguyễn Quang 

Huy 
    Anh rể   0 0 

58 
Nguyễn Hồng 

Lâm 
    Bố vợ   0 0 

59 
Vũ Thị Thúy 

Vinh 
    Mẹ vợ   0 0 

  

60 
Cao Thành 

Chung 
  

Thành viên 

Ban kiểm soát 
    0 0 

61 
Nguyễn Thu 

Huyền 
    Vợ   0 0 

62 Cao Yến Nhi     Con   0 0 

63 Cao Hà     Bố đẻ   0 0 

64 Nguyễn Thị Đệ     Mẹ đẻ   0 0 

65 Lê Đức Mạnh   
Thành viên 

Ban kiểm soát 
    0 0 

66 Đặng Thị Thơi     Vợ   0 0 

67 Lê Đức Anh     Con đẻ   0 0 

68 Lê Đức Quân     Con đẻ   0 0 

69 Lê Xuân Đương     Bố đẻ   0 0 

70 Lê Thị Chiên     Mẹ đẻ   0 0 

71 Đặng Quang Tư     Bố vợ   0 0 

72 Nguyễn Thị Hoạt     Mẹ vợ   0 0 

73 Lê Thị Lan     Chị gái   0 0 

74 Đinh Quang Minh     Anh rể   0 0 
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75 Lê Xuân Trí     Anh trai   0 0 

76 Lê Thị Minh Lợi     Chị dâu   0 0 

77 Lê Thị Cúc     Chị gái   0 0 

78 Vũ Duy Thái     Anh rể   0 0 

79 
Nguyễn Văn 

Chiến 
  

Thành viên 

Ban kiểm soát 
    230.598 3,26 

80 Vũ Thị Huệ     Vợ   0 0 

81 
Nguyễn Phạm Trí 

Trung 
    Con đẻ   0 0 

82 
Nguyễn Hoàng 

Quốc 
    Con đẻ   0 0 

83 
Nguyễn Vũ Bảo 

An 
    Con đẻ   0 0 

84 
Nguyễn Quốc 

Khang 
    Con đẻ   0 0 

85 
Nguyễn Văn 

Xứng 
    Bố đẻ   0 0 

86 Hoàng Thị Loan     Mẹ đẻ   0 0 

87 
Đinh Trọng 

Nghĩa 
 

Thành viên 

Ban kiểm soát 
   0 0 

88 Đinh Ngọc Thăng   Bố đẻ   0 0 

89 Đỗ Thị Xuyên   Mẹ đẻ   0 0 

90 Trần Quang Lực   Bố vợ   0 0 

91 Vũ Thị Thắm   Mẹ vợ   0 0 

92 Trần Thị Tươi   Vợ   0 0 

93 Đinh Ngọc Trâm   Con gái   0 0 

94 Đinh Trọng Tín   Em trai   0 0 
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95 Trần Thị Hằng  
Thành viên 

Ban kiểm soát 
   0 0 

96 Trần Hữu Cam   Bố đẻ   0 0 

97 Nguyễn Thị Ước   Mẹ đẻ   0 0 

98 Vũ Ngọc Dung   Bố chồng   0 0 

99 
Nguyễn Thị 

Nhung 
  Mẹ chồng   0 0 

100 Vũ Văn Hòa   Chồng   0 0 

101 Vũ Diệu Hương   Con đẻ   0 0 

102 Vũ Thu Hà   Con đẻ   0 0 

103 Trần Hữu Định   Anh ruột   0 0 

104 Trần Hữu Minh   Anh ruột   0 0 

105 Trần Thị Nga   Em ruột   0 0 

106 Trần Xuân Hải   Em ruột   0 0 

107 Ngô Thùy Dung   Em dâu   0 0 

108 Đỗ Thị Loan   Chị dâu   0 0 

109 Trần Trung Long   Em rể   0 0 

 


